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1 40763598 Nguyễn Thị Diễm An 7.18 8 tám Nguyễn Kim Phước không nộp đơn
2 40703034 Nguyễn Thị Ngọc Bích 7.38 6 sáu Trần Thế Sao điểm CĐ<8, không nộp đơn
3 40763615 Nguyễn Lê Cầm 7.08 8 tám Nguyễn Quốc Việt không nộp đơn
4 40703040 Đỗ Thị Kim Chi 7.20 7 bảy Tô Thị Thanh Trúc điểm CĐ < 8
5 40703044 Lư Thoại Chinh 7.38 9 chín Nguyễn Phước KinhKha không nộp đơn
6 40703057 Nguyễn Võ Kiều Diễm 7.63 8 tám Nguyễn Như Ánh không nộp đơn
7 40703065 Ngô Thị Thiên Dung 7.02 9 chín Phan Ngọc Thùy Như không nộp đơn
8 40703139 Huỳnh Khả Hân 7.26 9 chín Đỗ Thị Thu Hằng không nộp đơn
9 40704044 Trần Thị Minh Hằng 7.05 8 tám Võ Minh Long không nộp đơn

10 40763663 Võ Trần Lệ Hằng 7.49 7 bảy Bùi Minh Phương điểm CĐ < 8
11 40703127 Trần Thị Mỹ Hạnh 7.20 7 bảy Bùi Minh Phương điểm CĐ<8, không nộp đơn
12 40703152 Ngô Thị Lệ Hoa 7.07 9 chín Nguyễn Văn Nông không nộp đơn
13 40703178 Nguyễn Thanh Hùng 7.34 8 tám Nguyễn Xuân Xuyên không nộp đơn
14 40763683 Nguyễn Cửu Kỳ Hương 7.75 9 chín Phan Ngọc Thùy Như không nộp đơn
15 40704056 Nguyễn Thanh Huyền 7.23 9 chín Lê Văn Hải không nộp đơn
16 40703177 Võ Thu Huỳnh 7.01 8 tám Trần Thế Sao không nộp đơn
17 40703191 Đỗ Thị Diệu Khanh 7.11 7 bảy Bùi Minh Phương điểm CĐ<8, không nộp đơn
18 40703220 Nguyễn Văn Linh 7.14 8 tám Nguyễn Kim Phước không nộp đơn
19 40703224 Trần Thị Trúc Linh 7.46 9 chín Lê Xuân Quang không nộp đơn
20 40703221 Nguyễn Việt Linh 7.42 8 tám Trần Thế Sao không nộp đơn
21 40703240 Nguyễn Thị Thiên Lý 7.20 7 bảy Bùi Minh Phương điểm CĐ<8, không nộp đơn
22 40703242 Đỗ Thị Tuyết Mai 7.18 7 bảy Lê Văn Hải điểm CĐ<8, không nộp đơn
23 40703251 Huỳnh Bội Mẫn 7.44 8 tám Nguyễn Quốc Việt không nộp đơn
24 40703252 Tất Ngọc Mẫn 7.22 7 bảy Đào Ngọc Minh điểm CĐ < 8
25 40763740 Trần Thị Lan Ngân 7.19 9 chín Nguyễn Quốc Anh không nộp đơn
26 40703292 Nguyễn Thị Nguyên 7.06 7 bảy Nguyễn Văn Thuận điểm CĐ < 8
27 40763753 Trần Thị Thanh Nhã 7.09 9 chín Lê Thị Lanh không nộp đơn
28 40703317 Trần Thị Phương Nhung 7.86 8 tám Nguyễn Văn Thuận không nộp đơn
29 40763766 Võ Vũ Hồng Nhung 7.07 8 tám Nguyễn Xuân Xuyên không nộp đơn
30 40703349 Lê Thị Hà Phương 7.05 8 tám Phan Thị Minh Huệ không nộp đơn
31 40703356 Trần Thị Mỹ Phương 7.32 9 chín Nguyễn Thị Uyên Uyên không nộp đơn
32 40703360 Nguyễn Bích Phượng 7.07 8 tám Phan Thị Minh Huệ không nộp đơn
33 40763787 Nguyễn Thượng Quang 7.29 7 bảy Trần Thế Sao điểm CĐ<8, không nộp đơn
34 40703370 Dương Thị Tố Quyên 7.25 8 tám Nguyễn Kim Phước không nộp đơn
35 40703385 Võ Thị Như Quỳnh 7.48 8 tám Phan Thị Minh Huệ không nộp đơn
36 40701362 Nguyễn Ngọc Quỳnh 7.65 8 tám Võ Minh Long không nộp đơn
37 40763794 Hoàng Cao Bảo Quỳnh 7.02 8 tám Nguyễn Kim Phước không nộp đơn
38 40763802 Nguyễn Đăng Sơn 7.18 9 chín Trần Thanh Vũ không nộp đơn
39 40703413 Hoàng Thị Thùy Thanh 7.13 8 tám Nguyễn Kim Phước không nộp đơn
40 40703421 Võ Trương Thiên Thanh 7.09 9 chín Tô Thị Thanh Trúc không nộp đơn
41 40703415 Lê Phương Thanh 7.30 9 chín Nguyễn Xuân Xuyên không nộp đơn
42 40703431 Hà Thị Thanh Thảo 7.26 9 chín Trương Thị Hồng không nộp đơn
43 40763831 Võ Thị Thanh Thảo 7.27 7 bảy Bùi Minh Phương điểm CĐ<8, không nộp đơn
44 40763834 Nguyễn Trúc Thi 7.28 8 tám Lê Văn Hải không nộp đơn
45 40763850 Trần Thị Thanh Thúy 7.02 8 tám Nguyễn Văn Thuận không nộp đơn
46 40763860 Châu Thị Mỹ Tiên 7.22 8 tám Trương Thị Hồng không nộp đơn
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47 40703506 La Tân Tiến 7.40 7 bảy Nguyễn Xuân Xuyên điểm CĐ < 8
48 40703517 Phạm Thị Thu Trang 7.15 9 chín Nguyễn Kim Phước không nộp đơn
49 40703543 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 7.17 9 chín Nguyễn Ngọc Hùng không nộp đơn
50 40763902 Trương Kim Tùng 7.11 9 chín Lê Phan Thị Diệu Thảo không nộp đơn
51 40703590 Trần Thị Diễm Xuân 7.15 9 chín Nguyễn Ngọc Hùng không nộp đơn
52 40703589 Nguyễn Thị Xuân 7.13 9 chín Nguyễn Thị Uyên Uyên không nộp đơn


